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Số 
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Thành Tiền 

(đồng)

1 I6 Không có N5 Gel siêu âm Gel siêu âm

Gel trong suốt, không màu 

hoặc màu xanh, không mùi. 

Thành phần: Carbomer, 

glycerin, nước tinh khiết...

Can 5 lít. Chứng nhận ISO.

Ellie-Việt 

Nam

TCCS 05-

2018/TCCS-

EL

Can 8 80.000 640.000

2 I8 N05.01.010 N6 Kim khâu mổ
Kim khâu 

phẫu thuật

Chất liệu: thép không gỉ. 

Quy cách: kim tam giác 

1/2, số 9x24. Sản phẩm đã 

tiệt trùng

Ningbo 

Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 1.000 1.235 1.235.000

3 I13 Không có N6
Nhiệt kế thủy 

ngân
Nhiệt kế 

Dải đo: 35-42 độ C; có 

hộp nhựa để bảo quản. 

Chứng nhận ISO

Ningbo 

Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 330 19.000 6.270.000

4 I14 N04.03.030 N6
Ống chắn 

lưỡi (Airway)

Dụng cụ 

chống cắn 

lưỡi (Airway)

Chất liệu polythene không 

độc, cứng. Số 1 size 70mm; 

Số 2 size 80mm; Số 3 size 

90mm. Tiệt trùng. Bì 1 cái

Ningbo 

Greetmed-

Trung Quốc

ISO 

13485:2016
Cái 50 4.400 220.000

8.365.000

Tổng số tiền bằng chữ: Tám triệu, ba trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn./.

Phụ lục I

Gói thầu: Mua vật tư y tế, hóa chất y tế thông thường

ĐƠN VỊ  TRÚNG THẦU: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HƯNG VIỆT

Tổng cộng: 04 mặt hàng

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BV ngày       /7/2021 của  Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)
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